
STT HỌ VÀ TÊN LỚP
ĐIỂM TIẾNG 

ANH
GHI CHÚ

1 Nguyễn Thị Phương Thú y K3-01 04/12/1998 8.2

2 Nguyễn Thị Phương 06/09/1998 8.4 Lớp trưởng

3 Lê Thị Quỳnh 06/10/1998 8.4

4 Trình Cao Thiên 12/08/1997 8

5 Đào Thị Minh Thương 01/10/1998 8.4

6 Hoàng Thị Oánh 10/04/1998 8.2

7 Đinh Thị Thu Uyên 18/5/1996 8.2

8 Vũ Thị Tuyết 11/04/1998 9.8

9 Hoàng Thị Hà 11/02/1999 8.2

10 Vũ Lê Trang 21/02/1999 9.1

11 Võ Thị Minh 15/10/1999 8.1

12 Nguyễn Thị Lam 13/9/1999 8.4

13 Nguyễn Thu Trang 29/8/1999 8.6

14 Nguyễn Thị Hoa 26/10/1999 9.3

15 Lê Thị Quỳnh Anh 17/01/1999 7.9

16 Nguyễn Thị Thu Trang 21/11/1999 8.6

17 Nguyễn Thị Thu Hiền 11/10/1993 7.9

18 Phan Thị Diễm Thúy 14/10/2000 8.4 Bí thư

19 Ngô Thị Phương Thảo 22/12/2000 8.4

Danh sách có 19 SV

             TM/Công tác sinh viên

(ĐÃ KÝ)

                   Nguyễn Quốc Sơn

Nghệ An, ngày 27/11/2019

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN

Trưởng phòng

KT K4-01

QTKD K4

KT K4-02

KT K5-01

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHÂN HỌC BỔNG TIẾNG ANH 

CỦA TRUNG TÂM TIẾNG ANH HOÀNG QUÂN IQ NĂM 2019

KT K3-02

KT K3-03


